ĐỀ VÔ CƠ 1

Câu 1. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

A. FeO


B. Fe2O3

C. Fe(OH)3

D. Fe(NO3)3
Câu 2. Cho phản ứng: a Mg + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng

A. 9


B. 10


C. 11

D. 12

Câu 3. Quặng xiđerit có thành phần chính là


A. Fe2O3
B. Fe3O4
C. FeO

D. FeCO3 

Câu 4. Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là


A. Cu, Pb, Rb, Ag. 
B. Al, Hg, Cs, Sr. 
C. K, Na, Ca, Ba. D.  Fe, Zn, Li, Sn.

Câu 5. Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là:


A. MO
B. MO2 
C. M2O3

D. M2O

Câu 6. Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Au.
B. Ag.
C. Al.

D. Cu

Câu 7. Thiếu chất nào sau đây có thể gây kém trí nhớ và đần độn


A. Sắt
B. Đạm
C. Vitamin A


D. Iốt

Câu 8. Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là


A. FeO


B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe(OH)2
Câu 9. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại?

A. Liti
B. Natri
C. Kali
D. Rubiđi

Câu 10. Thứ tự sắp xếp theo chiều tăng dần của ion kim loại là:

A. Cu2+< Ag+ < Fe3+                                 B. Ag+ < Cu2+< Fe3+  

C. Cu2+< Fe3+ < Ag+                                 D. Fe3+ < Cu2+< Ag+                                                       

Câu 11. Kim loại kiềm có thể được điều chế trong công nghiệp theo phương pháp nào sau đây


A. Nhiệt luyện
B. Thuỷ luyện 
C. Điện phân nóng chảy 
D. Điện phân dung dịch

Câu 12. Một hợp kim gồm các lim loại sau: Ag, Zn, Fe, Cu. Hóa chất có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch là


A. dung dịch NaOH        

B. dung dịch HCl       


C. dung dịch H2SO4  đặc nguội   
D. dung dịch HNO3 loãng

Câu 13. Để nhận biết Al và Mg ta dùng hoà chất nào sau đây ?


A. HCl     
B. H2O   
C. NaOH     

D. H2SO4 

Câu 14. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là


A. Sr, K

B. Na, Ba

C. Be, Al

D. Ca, Ba
Câu 15. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là


A. 1s22s2 2p6 3s2
B. 1s22s2 2p6

C. 1s22s22p63s1
D. 1s22s22p6 3s23p1
Câu 16. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch


A. H2SO4 đặc, nguội. B. Cu(NO3)2

C. HCl


D. NaOH
Câu 17. Cho sắt phản ứng với dd HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là


A. NO2


B. N2O


C. NH3


D. N2
Câu 18. Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của ion Fe2+ là

A. [Ar ] 3d6 4s2
B. [Ar ] 3d54s1

C. [Ar ] 3d6 4s0
D. [Ar ] 3d44s2
Câu 19. Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là


A. Sr, K

B. Na, K

C. Be, Al

D. Ca, Ba
Câu 20. Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

A. Al2O3.


 B. K2O. 

C. CuO. 

D. MgO.
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Câu 21. Người ta có thể sử dụng các bình nhôm để chứa:

A.  dung dịch HNO3 loãng
B.  dung dịch H2SO4 đặc, nóng


C.  dung dịch H2SO4 loãng 
D.  dung dịch HNO3 đặc, nguội

Câu 22. Sau tiết thực hành hóa học, trong nước thải của phòng thí nghiệm có chứa các ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+, Cr3+. Sẽ dùng chất nào sau đây để có thể xử lý sơ bộ nước thải nêu trên?

A.  giấm ăn dư      B.  etanol dư 
C.  dd HNO3 loãng
D.  Nước vôi dư 

Câu 23. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp (X) gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn (Y). cho (Y) vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan (Z) (Xem các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần không tan (Z) gồm?

A.  Mg, Fe, Cu
B.  MgO, Fe3O4, Cu
C.  Mg, Al, Fe, Cu
D.  MgO, Fe, Cu

Câu 24. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Có thể dùng chất nào dưới đây để có thể loại bỏ được tạp chất CuSO4?

A.  Bột Fe dư 
B.  Na dư 
C.  Bột Cu dư 
D.  Bột Al dư 

Câu 25. Có 1 dung dịch chứa các cation: Ba2+; NH
[image: image1.wmf]+

4

; Cl-. Để nhận biết sự có mặt của các cation nầy, người ta lần lượt dùng thuốc thử:  
A.  dd Na2SO4; dd NaOH; dd AgNO3
B.  dd K2SO4; Mg(OH)2; dd AgNO3

C.  dd K2CO3; dd NaOH; dd HNO3
D.  dd Na2SO4; dd Ba(OH)2; dd NaCl

Câu 26. Cho các chất rắn: BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2CO3 chứa trong các ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng nước và axit HCl sẽ nhận biết được tối đa:

A.  1 chất
B.  4 chất
C.  3 chất
D.  2 chất

Câu 27. Hai hidroxit đều tan được trong dung dịch NH3 là:

A.  Cu(OH)2 và Fe(OH)2
B.  Fe(OH)2 và Zn(OH)2

C.  Cu(OH)2 và Zn(OH)2
D.  Mg(OH)2 và Al(OH)3

Câu 28. Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là?

A.  Cu + dung dịch FeCl2
B.  Fe + dung dịch HCl

C.  Cu + dung dịch FeCl3
D.  Fe + dung dịch FeCl3

Câu 29. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit và hiệu ứng nhà kính là do:

A.  CO, CO2 và NO2
B.  CH4, NH3 và SO2

C.  NO2, SO2 và CH4
D.  NO2, SO2 và CO2

Câu 30. Khi nung nóng hỗn hợp các chất: Fe(NO3)2; Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, sẽ thu được một chất rắn có công thức là:

A.  Fe3O4
B.  FeO
C.  Fe2O3
D.  Fe 

Câu 31. Khi điện phân nóng chảy muối MCl2. Sau phản ứng thu được 4 gam kim loại M ở catôt. Lấy hết kim loại M cho tác dụng với lượng nước dư thu được 2,24 lít khí (đkc). Kim loại M là?

A.  Ba
B.  Mg
C.  Zn
D.  Ca

Câu 32. Trong các phản ứng hóa học sau:

(1) Ca(OH)2 + CO2 (( CaCO3 + H2O
(2) CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2
(3) CaO + CO2 ( CaCO3
(4) Ca(HCO3)2 
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 CaCO3 + CO2 + H2O

Phản ứng chứng tỏ sự xâm thực núi đá vôi và tạo ra thạch nhũ trong hang động lần lượt là:

A.  (1), (2)
B.  (2), (4)
C.  (3), (4)
D.  (1), (3)

Câu 33. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là?

A.   H+, Fe3+, Ag+
B.  Ag+, Fe3+, H+

C.  Ag+,  H+, Fe3+
D.  H+, Ag+, Fe3+

Câu 34. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là?

A.  4
B.  5
C.  7
D.  6

Câu 35. Nguyên tắc sản xuất gang trong lò cao là?

A.  
Dùng khí CO để khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.
B.
Dùng Cacbon để khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.

C.  
Dùng chất chảy (CaO) để khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.

D.
Giảm hàm lượng các tạp chất có trong gang.
Câu 36. Tạo một dây phơi quần áo: gồm một đoạn dây đồng nối với đoạn dây bằng thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chổ nối hai đoạn dây khi để lâu trong không khí?

A.  Đồng bị ăn mòn
B.  Sắt và đồng đều bị ăn mòn 
C.  Sắt bị ăn mòn
D.  Sắt và đồng đều không bị ăn mòn

Câu 37. Có các kim loại sau: Sn, Pb, Ni, Zn, Cu, Ag, Fe. Có bao nhiêu kim loại có thể được dùng để gắn vào phía ngoài vỏ tàu biển (phần chìm trong nước biển) để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép?

A.  1
B.  2
C.  4
D.  3

Câu 38. Criolit là quặng chứa Al có công thức là?

A.  NaF.3AlF3
B.  Al2O3.nH2O
C.  3NaF.AlF3
D.  Al2O3.2SiO2.2H2O

Câu 39. Có 5 dung dịch đựng riêng biệt trong 5 ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư và 5 dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc. Số ống nghiệm có kết tủa là?

A.  3
B.  4
C.  2
D.  5

Câu 40. Công thức phèn chua là:

A.  K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
B.  KNO3.Al2(SO4)3.12H2O
C.  K2O.Al2(SO4)3.24H2O
D.  CaSO4.H2O

Câu 41. Trong các loại quặng sắt. Quặng có hàm lượng sắt cao nhất là: 

A.  Hematit nâu
B.  Manhetit
C.  Xiderit
D.  Hematit đỏ
TOÁN

DẠNG 1: 
Câu 42. Trung hoà V ml dd NaOH 0.5M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 


A. 100. 
B. 200. 
C.  300.
D. 400. 


Câu 43. Dẫn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 120 ml dd NaOH 2M. Sau phản ứng thu được:



A. 0,12 mol Na2CO3 
B. 0,09 mol NaHCO3 và 0,06 mol Na2CO3    


C. 0,15 mol NaHCO3          D. 0,09 mol Na2CO3 và 0,06 mol NaHCO3

Câu 44. Hoà tan 7,8 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng(dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


A. 4,48.
B. 6,72.
C. 3,36.

D. 2,24.

Câu 45. Hoà tan hoàn toàn 7,8 (g) hỗn hợp gồm Mg, Al trong dd HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dd sau phản ứng thu được m (g) muối khan. Giá trị của m là 


A. 63,2 (g)
 B. 36,2 (g)
C. 18,1 (g)
 
D. 54,3 (g)
Câu 46. Cho 100 ml dung dòch NaOH 1M taùc duïng vôùi 150 ml dung dòch AlCl3 0,2M. Löôïng keát tuûa thu ñöôïc sau phaûn öùng laø



A. 1,95 g
B. 1,56 g          
C. 0,78 g        
D. 1,56 g

Câu 47. Hòa tan hoàn toàn m(g) bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đkc) hỗn hợp gồm NO và N2O có tỉ lệ mol NO : N2O = 1:3. Vậy giá trị m(g) là:

A.  25,3g
B.  25,7g
C.  24,3g
D.  42,3g

Câu 48. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl a mol/lít. Sẽ thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Tính giá trị a là?

A.  0,5
B.  0,75
C.  1,0
D.  0,25

Câu 49. Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại: Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, nóng (không có không khí) sẽ thu được dung dịch (A) và 7,84 lít H2 (đkc). Đem cô cạn dung dịch (A) (không có không khí) thu m(g) muối khan. Vậy giá trị m(g) là?

A.  47,1g
B.  48,8g
C.  45,5g
D.  42,6g

Câu 50. Cho 350ml dung dịch NaOH 1M vào 100ml dung dịch AlCl31M. Khi phản ứng kết thúc thì thu được lượng chất kết tủa là:

A.  13,9 gam
B.  7,8 gam
C.  3,9 gam
D.  23,4 gam

Câu 51. Hòa tan 5,6 gam bột Fe bằng dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thì thu được dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch KMnO4 0,5M. Vậy giá trị Vml ?

A.  20ml
B.  10ml
C.  40ml
D.  30ml

Câu 52. Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 2,24 lít CO (đkc). Lượng Fe thu được là?

A.  5,04 gam
B.  5,05 gam
C.  5,06 gam
D.  5,40 gam

Câu 53. Cho 1,26 gam hỗn hợp: Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí (đkc). Đem cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là?

A.  5,52 gam
B.  3,39 gam
C.  5,25 gam
D.  5,64 gam

Câu 54. Khử một sắt oxit bằng Cacbon oxit (CO) ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam Fe và 0,88 gam CO2. Vậy công thức của sắt oxit là?

A.  FeO
B.  Fe2O3
C.  FeS2
D.  Fe3O4

Câu 55. Hòa tan hoàn toàn 4,875 gam Zn vào 75 gam dung dịch HCl (lượng vừa đủ) sẽ được dung dịch (X) và khí H2. Vậy nồng độ % của dung dịch HCl và của (X) lần lượt là?

A.  7,3% và 12,79%
B.  12,79% và 7,3%
C.  8,6% và 13,5%
D.  7,3% và 11,6%

Câu 56. Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2So4 loãng, dư thu được  4,48 lít H2 (đkc). Vậy 2 kim loại đó là?

A.  Mg và Ca
B.  Be và Mg
C.  Ca và Sr
D.  Sr và Ba 

